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STT Cơ sở Ngày Bàn giao Nhân sự Bàn giao
Họ và tên người giao tài sản, 

đồ vật
Đơn vị

Nội dung TS, đồ vật bàn giao cho phòng 

Thanh tra

1 CS 331 QL1A 12/12/2023 Cô Thoa Nguyễn Thị Thơm Giảng viên Khoa Lý luận chính trị
Bàn giao 01 điện thoại Tecno pova màu 

đen + ốp lưng trong suốt và 20.000VNĐ

2 CS 1165 QL1A 12/12/2023 Thầy Trung Trần Thị Mỹ Duyên Nhân viên vệ sinh Cơ sở 1165
Bàn giao 01 điện thoại Iphone màu đen + 

01 Ốp lưng trong suốt

3 CS 331 QL1A 14/12/2023 Cô Thoa Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nhân viên vệ sinh lầu 6A Cơ sở 331
Bàn giao 01 điện thoại oppo màu đen + ốp 

lưng hình doremon

4 CS 331 QL1A 14/12/2023 Thầy Tâm Liên Thị Kim Hằng Sinh viên Khoa Ngoại ngữ Bàn giao 01 điện thoại iphone màu vàng

5
CS Tân Hưng 

Quận 7
14/12/2023 Thầy Phúc Nguyễn Văn Rớt Nhân viên vệ sinh Cơ sở Quận 7 Bàn giao 1 điện thoại Vmark màu đen

6 CS 331 QL1A 15/12/2023 Thầy Đức
Thị Bảy

Nhân viên vệ sinh Tầng G Cơ sở 331
Bàn giao 01 điện thoại Iphone XS màu 

vàng + ốp lưng màu hồng

7 CS 331 QL1A 18/12/2023 Thầy Cang
Phạm Thị Nhuận

Nhân viên vệ sinh lầu 5B Cơ sở 331
Bàn giao 1 điện thoại Sam sung màu xanh 

+ sạc pin

8 CS 331 QL1A 19/12/2023 Thầy Đức Lê Gia Huy Sinh viên Khoa Quản trị Kinh Doanh
Bàn giao 01 điện thoại di động hiệu OPPO 

màu xanh và ốp lưng

9 CS 1165 QL1A 28/12/2023 Thầy Trung Nguyễn Thị Bé Thơ Nhân viên vệ sinh Cơ sở 1165
Bàn giao 01 điện thoại Iphone XS MAX + 

01 Ốp lưng màu kem

10
CS Tân Hưng 

Quận 7
30/12/2023 Thầy Trâm Lâm Thị Bo Nhân viên vệ sinh Cơ sở Quận 7 Bàn giao 1 laptop hiệu Lenovo

11 CS 298A 1/3/2024 Cô Nguyên
Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên vệ sinh lầu 3 khu D Cơ sở 

298A

Bàn giao 01 điện thoại Iphone 13 Promax 

+ 01 Ốp lưng nâu

12 CS 331 QL1A 1/3/2024 Thầy Cang Nguyễn Thị Út Nhân viên vệ sinh lầu 5A Cơ sở 331
Bàn giao 1 điện thoại OPPO màu đen+ốp 

lưng hình con mèo

13 CS 1165 QL1A 1/3/2024 Thầy Trung Huỳnh Mỹ Thuận Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh

Bàn giao 01 ví da màu đen trong đó gồm 

có: 1 triệu 6 trăm 60 nghìn VNĐ + 01 

CCCD + 01 BHYT + 01 thẻ ATM cùng 

mang tên: Phan Quốc Cường và một số 

giấy tờ khác

14 CS 331 QL1A 1/4/2024 Thầy Tâm Nguyễn Thị Kiều Ngân Nhân viên vệ sinh lầu 9A Cơ sở 331
Bàn giao 01 điện thoại Redlme màu xanh 

và 01 áo khoát màu vàng

15 CS 331 QL1A 1/4/2024 Thầy Tâm Dương Kiều Đoan Sinh viên Khoa Tài Chính - Kế Toán
Bàn giao 01 điện thoại samsung màu xanh 

op lưng màu hồng

D/S Tuyên dương gương người tốt việc tốt 
Tháng 01/2024 (từ ngày 09/12/2023-08/01/2024)

Ngày 10 tháng 01 năm 2024
Người báo cáo


